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T H Ộ N G T Ư
Quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư» mua sắm sản phẩm, dịch vụ 

công nghệ thông tin sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nuức

Cân cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 thảng 6 năm 2006;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 thảng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định sỗ 63/20I4/NĐ-CP ngày 26 thảng 6 năm 2014 của 

Chỉnh phủ quy định chi tiết thi hành một sổ điểu của Luật Đấu thầu về lựa chọn 
nhà thầu;

Cân cứ Nghị định sẻ  64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của 
Chỉnh phù quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan 
nhà nước;

Cán cử Nghị định so 7I/2007/NĐ-CP ngày 03 thảng 5 năm 2007 cùa 

Chỉnh phủ quy định chỉ tiết vờ hưcmg dẫn thực hiện một so điều của Luật Công 
nghệ thông tin ve công nghiệp công nghệ thông tin;

Cân cứ Quyết định số 169/2006/QĐ-TTg ngày 17 thảng 7 năm 2006 của 
Thù tướng Chỉnh phủ quy định vẻ việc đầu tư, mua sắm các sản phẩm công nghệ 
thông tin của các cơ quan, tổ chức sử dụng nguồn vốn ngán sách nhà nước vả 
Quyết định số 223/2006/QĐ-TIg ngày 04 tháng 10 nãm 2006 cùa Thủ tướng 
Chính phủ về việc sửa đổi một sổ điều của Quyết định số 169/2006/QĐ-TTg;

Căn cử Nghị định so 132/2013/NĐ-CP ngày 16 thảng 10 năm 2013 cùa 
Chỉnh phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ câu tổ chức của Bộ 
Thông tin và Truyền thông;

Theo đề nghị cùa Vụ trưởng Vụ Công nghệ thông tin,
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định chi 

tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm sàn phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất 
trong nước sứ dụng nguồn von ngân sách nhà nước.



ỉ)iều 1. Phạm vi điều chình

Thông tư này quy định về:

1. Tiêu chí xác định và Danh mục sản phâm, dịch vụ công nghệ thông tin 
sản xuất trong nước được ưu tiên đau tư, mua sắm trong các cơ quan, tồ chức 
nhà nướcể

2. Việc ưu tiên dược áp dụng trong các trường hợp đầu tư, mua sẳm sản 
phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc 
vốn có nguồn gôc từ ngân sách nhà nước và việc đâu tư, mua sắm này không 
nhằm mục đích thương mại, cụ thẻ gồm:

a) Mua sắm tài sàn và mua sắm khác nhằm duy trì hoạt dộng thường
xuyên;

b) Mua sắm, đau tư trong các dự án đau tư;

c) Các hoạt động khác có hạng mục dâu tư, mua săm sản phàm, dịch vụ 
công nghệ thông tin.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp 
của Nhà nước, các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, các cơ quan, đem vị thuộc 
lực lượng vũ trang (sau đây gọi chung là các ca  quan, tồ chức).

2. Khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp không thuộc đổi tượng nêu tại 
Khoản 1 Điều này áp dụng các quy định trong Thông tư này khi đầu tư, mua 
sắm sàn phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin.

Diều 3. Sản phấm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất  trong nuóc 
được ưu tiên khi đầu  tư, mua sắm

Sàn phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước được ưu tiên 
đầu tu. mua sắm sử dụna nguồn vốn neân sách nhà nước hoặc vốn có neuồn gốc 
từ ngân sách nhà nước (sau đây gọi tắt là sàn phẩm, dịch vụ được ưu tiên) khi:

1. Sản phẩm, dịch vụ thuộc Danh mục sản phẩm, dịch vụ công nghệ thỏng 
tin sản xuất ưong nước được iru tiên khi dầu tư, mua sắm quy định tại Điều 4 
Thông tư này;

2. Đáp ứng các tiêu chí quy định tại Điều 5 và Điều 6 Thông tư này;

3. Sàn phẩm, dịch vụ được công bố theo quy định tại Khoản 1 Điêu 7
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Thông tư này.

Điều 4ẳ Danh mục sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất 
trong nước được ưu tiên khi đầu tư, mua sắm

1. Danh mục sản phẩm, dịch vụ công nehệ thông tin sản xuất trong nước 
được ưu tiên khi đâu tư, mua sắm (sau đây gọi tẳt là Danh mục) được quy định 
tại Phụ lục so I kèm theo Thôns tư này.

2. Danh mục sỗ được cặp nhật, bồ sung cho phù họp với thực tiễn phát triển.

Điều 5. Tiêu chí chung đối với sản phẩm, dịch vụ được ưu tiên

Sản phẩm, dịch vụ được ưu tiên phải đáp ứng các tiêu chí chung như sau:

1. Đã được đăng ký thương hiệu và được bào hộ theo quy định cúa pháp 
luật Việt Nam, hoặc đã đăng ký và hoàn tất các yêu cầu, điều kiện đề cung cấp 
sản phấm, dịch vụ (nếu có) theo quy định của pháp luật Việt Nam;

2. Có tài liệu kỹ thuật và tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt;

3. Có thông báo rõ ràng các điều khoản cam kết về bảo hành, trách nhiệm 
cùa nhà cung cấp, chính sách hậu mãi.

Điều 6. Tiêu chí cụ thể đối vói sản phẩm, dịch vụ đirợc »ru tien

Sản phẳm, dịch vụ được ưu tiên phải đáp ứng các tiêu chí cụ thẻ như sau:

1. Đối với sản phẩm phần cứng, điện tử:

a) Chi phí sàn xuắt trong nước của sản phẩm chiếm ti lệ từ 25% trở lên 
trong giá sản phẩm đó, hoặc có tối thiều 50 lao động Việt Nam có chuyên môn 
về phần cứng, điện từ có hợp đồng lao động từ 01 năm trở lên, bao gồm các cán 
bộ nghiên cứu và phát triền sản phẩm (R&D), kiểm tra chất lượng, kỹ sư và 
công nhân trực tiếp sản xuất sản phâm đỏ;

b) Sản phẩm đã công bố phù hợp với Tiêu chuẩn Quốc gia (nếu có). Sản 
phẩm được chứng nhận và công bố hợp quy đối với sản phẩm thuộc Danh mục 
sản phẩm hàng hóa chuyên ngàrih công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc 
phải chứng nhặn và công bổ hợp quy hoặc sản phâm đã được công bô hợp quy 
đối với sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm hàng hóa chuyên ngành công nghệ 
thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy;

c) Sản phẩm được sàn xuất bởi tồ chức, doanh nghiệp đạt ít nhất một 
trong các chuần quản lý chất lượng, môi trường cho hoạt động sàn xuât phân
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cứng, điện tử sau: TCVN ISO 9001:2008; TCVN ISO 17025:2005; TCVN ISO 
14001:2004, hoặc tương đương.

2. Đối với sản phẩm phần mềm:

a) Các chức năng, tính năng kỹ thuật cùa sản phâm phù hợp với các yêu 
cầu nghiệp vụ hoặc quy định, hướng dẫn cùa cơ quan nhà nước (nêu có);

b) Chi phí sản xuất trong nước của sản phẩm chiếm ti lệ từ  25% trờ lên 
trong giá sản phẩm dó, hoặc có tối thiểu 20 lao động Việt Nam có chuyên môn 
về phần mềm có hợp đồng lao động từ 01 năm trờ lên, bao gồm các cán bộ 
nghiên cứu và phát triền (R&D), kiểm tra đàm bảo chất lượng, kỹ sư và lặp trình 
viên trực tiếp sàn xuất sản phâm đó;

c) Sản phẩm phải được sản xuất bởi tồ chức, doanh nghiệp đạt chửng chi 
cho hoạt động sản xuất phần mềm theo chuẩn CiVIMI mức 3 trở lên, hoặc TCVN 
ISO 9001:2008, hoặc tương đương hoặc sản phẩm có điêm mô hình độ chín 
nguồn mở (OSMM) từ 60 điểm trở lên, hoặc mô hình điểm ngường thất bại 
(PoF) từ 50 điểm trở xuống;

d) Dối với các sản phẩm an toàn thông tin mạng thì thực hiện theo quy 

định pháp luật vê an toàn thông tin mạng.

3. Đôi với sản phâm nội dune thông tin sô:

a) Sản phẩm phải tuân thủ pháp luật về việc cung cấp, sử dụng nội dung, 
thông tin;

b) Chi phí sản xuất trong nước cùa sản phẩm chiếm tỉ lệ từ 25% trờ lên 
irong giá sản phẩm đó, hoặc có tối thiểu 20 lao động Việt Nam có hợp đồng iao 
dộng từ  01 năm trở lên, trực tiếp tham gia phát triền sản phẩm đó.

4. Đối với dịch vụ công nghệ thông tin:

a) Dịch vụ được cung câp bời nhà cung câp dịch vụ đạt tiêu chuân quản lý 
chất lượng TCVN ISO 9001:2008, hoặc tương đương. Hệ thống máy chủ cung 
cấp dịch vụ (nếu có) đặt tại Việt Nam. Ưu tiên các nhà cung cấp dịch vụ có hệ 
thống quản lv chất lượng dịch vụ theo tiêu chuẩn TCVN ISO 20000 hoặc ISO 
27001;

b) Đối với các dịch vụ có liên quan đến dừ liệu của khách hàng, nhà cung 
cấp dịch vụ phải có các biện pháp đảm bảo an toàn, bí mật thông tin, dừ liệu của 
khách hàng;

4



c) Đối với các dịch vụ an toàn thông tin mạng thì thực hiện theo quy định 
pháp luật về an toàn thông tin mạng.

Điều 7. Công bố thông tin về sản phẩm, dịch vụ đưực ưu tiên

1. Đe các sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin đạt tiêu chí tại Điều 5 và 
Điều 6 Thông tư này được ưu tiên khi đầu tư, mua sắm, tồ chức, doanh nghiệp 
sản xuất, cung cấp dịch vụ có trách nhiệm:

a) Công bố sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin đạt các tiêu chí dược 
ưu tiên đầu tư, mua sắm theo mẫu tại Phụ lục số II kèm theo Thông tư này trên 
phương tiện thông tin đại chúng và trang thông tin điện tử của mình (nếu có) 
trong suốt quá trình cung cắp sản phẩm, dịch vụ và chịu hoàn toàn trách nhiệm 
về tính chính xác của các thông tin liên quan đến sản phẩm, dịch vụ công nghệ 
thông tin đã công bố;

b) Thông báo bằng văn bản tới Bộ Thông tin và Truyền thông (Vụ Công 
nghệ thông tin -  18 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội) thông tin liên quan đến 
sàn phẩm, dịch vụ đà được công bố theo mẫu tại Phụ lục số III kèm theo Thông 
tư này;

c) Công bố bồ sung hoặc thay đổi thông tin về sản phẩm, dịch vụ khi có 
sự thay đồi về sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin đã công bổ trên phương 
tiện thông tin đại chúng và trang thông tin điện tử của mình và thông báo về Bộ 
Thông tin và Truyền thông (Vụ Công nghệ thông tin) theo mẫu tại Phụ lục số IV 
kèm theo Thông tư này;

d) Trường hợp ngừng cung cấp hoặc ngừng hồ trợ đối với sản phẩm, dịch 
vụ được ưu tiên đâ công bố, tồ chức, doanh nghiệp phải thông báo trên phương 
tiện ihông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của mình và thông báo tới Bộ 
Thông tin và Truyền thông (Vụ Công nghệ thông tin) theo mẫu tại Phụ lục số V 
kcm theo Thông tư này;

đ) Đàm bảo chất lượng sản phẩm, dịch vụ được ưu tiên như thông tin đã 
công bố.

2. Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo của tổ 
chức, doanh nghiệp (gửi theo mẫu tại Phụ lục số III hoặc Phụ lục số IV hoặc 
Phụ lục số V kèm theo Thông tư này), Bộ Thông tin và Truyền thông có trách 
nhiệm:

a) Xem xét, đăng tải thông tin về sản phẩm, dịch vụ được ưu tiên của tổ
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